
TT Tên Hàng Hóa Model Đơn Giá Thành  Tiền
ĐỒNG HỒ NƯỚC HIỆU Arad - Israel 
ĐỒNG HỒ NHỎ

1 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M15 M15 1,265,000 1,265,000
2 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M20 M20 1,725,000 1,725,000
3 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M25 M25 2,415,000 2,415,000
4 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M30 M30 3,795,000 3,795,000
5 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M50 M50 5,980,000 5,980,000

6 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M15 
(Thân nhựa Composite))

M15 1,035,000 1,035,000

7  Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M20 
(Thân nhựa Composite)

M20 1,380,000 1,380,000
8 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại Q15 Q15 1,265,000 1,265,000
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8 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại Q15 Q15 1,265,000 1,265,000
9 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại FAM 20 FAM20 1,725,000 1,725,000

10 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại P15 P15 1,610,000 1,610,000
11 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại P20 P20 2,300,000 2,300,000

ĐỒNG HỒ LỚN
12 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại OCTAVE OCTAVE 80 36,225,000 36,225,000

13 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại OCTAVE 
100

OCTAVE 
100 41,745,000 41,745,000

14 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
50

WST SB 50 12,305,000 12,305,000

15 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
65 

12,880,000 12,880,000

16 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
80 WST SB 80 13,455,000 13,455,000

17 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
100

WST SB 100 14,375,000 14,375,000

18 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
150 WST SB 150 23,345,000 23,345,000

19 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
200 WST SB 200 29,900,000 29,900,000

20 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 
250 WST SB 250 43,700,000 43,700,000
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21 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad lọai WST SB 
300

WST SB 300 49,450,000 49,450,000

22 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT80 IRT 80 10,120,000 10,120,000

23 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT100 IRT 100 11,500,000 11,500,000
24 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT150 IRT 150 19,205,000 19,205,000
25 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT200 IRT 200 25,300,000 25,300,000
26 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT IRT 250 36,800,000 36,800,000

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG 
27 Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại M15 H/W M15 2,300,000 2,300,000
28 Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M20 H/W M20 2,875,000 2,875,000
29 Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M25 H/W M25 4,025,000 4,025,000
30 Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M30 H/W M30 5,175,000 5,175,000
31 Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M40 H/W M40 8,625,000 8,625,000
32 Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M50 H/W M50 11,500,000 11,500,000

  Chi Phí Kiểm định
3 Chi phí kiểm định đồng hồ DN50 cái 360,000 360,000
4 Chi phí kiểm định đồng hồ DN65 cái 900,000 900,000
5 Chi phí kiểm định đồng hồ DN80 cái 1,350,000 1,350,000
6 Chi phí kiểm định đồng hồ DN100 cái 2,700,000 2,700,0006 Chi phí kiểm định đồng hồ DN100 cái 2,700,000 2,700,000
7 Chi phí kiểm định đồng hồ DN150 cái 3,750,000 3,750,000
8 Chi phí kiểm định đồng hồ DN200 cái 4,500,000 4,500,000
9 Chi phí kiểm định đồng hồ DN250 cái 5,550,000 5,550,000
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